
 

 

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LỘ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  46 /TM- TTYT Cam Lộ, ngày  26  tháng  08  năm 2024 

  

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
V/v Mua sắm hàng hóa, văn phòng phẩm  

 

                    Kính gửi: Các nhà thầu. 

 

- Căn cứ vào Luật Dân sự số 91/2015/QH13 Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017; 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

- Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ có nhu cầu mua sắm hàng hóa văn phòng 

phẩm. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá đối với 

danh mục hàng hóa như sau: 

1. Danh mục báo giá: 

STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Quy cách sản phẩm 

Số 

lượng 

I HÀNG HÓA 

1 Bóp giặt Cái 

Bàn chải được làm bằng chất liệu nhựa an 

toàn. Lông bàn chải mềm, không gây xước 

vải khi giặt quần áo. Kiểu dáng nhỏ gọn, 

đơn giản, tiện dụng. Kích thước: 12x6cm.  

48 

2 Cây hốt rác Cái 
Cây hốt rác cán dài inox. Kích thước : 

D25xR25xC71cm. 
21 

3 Bộ lau nhà 360 Bộ 

Cây lau nhà xoay 360 Độ ổ kép - Chất 

Liệu: Nhựa ABS + Thép không gỉ + Sợi 

Microfiber siêu mịn chất lượng cao - Kích 

thước thùng: 46.5cmX24.5cmX28cm - 

Kích thước cây lau: Chiều cao 94cm-

130cm (Chiều cao có thể thu vào) 

13 



 

 

4 Cọ bồn cầu Cái 

Cọ dẹt. Kích thước: Dài 39 cm, sợi đầu cọ 

đường kính 8cm, có móc treo. Chất liệu: 

Nhựa PP. 

31 

5 Cờ phướn Cái 

Kích thước 0,65 x1,5m, cờ được may bằng 

chất liệu vải dày, một mặt bóng 1 mặt 

nhám. Màu sắc lá cờ đúng chuẩn, đủ 6 

màu. 

20 

6 Cờ tổ quốc cỡ vừa Lá 

Kích thước 0,8mx1,2m, cờ được may bằng 

chất liệu vải dày. Kích thước ngôi sao 

chuẩn quy định. Ngôi sao may 2 mặt trên 1 

lớp vải. 

18 

7 Cờ tổ quốc cỡ đại Lá 

Kích thước 1mx1,4m, cờ được may bằng 

chất liệu vải dày. Kích thước ngôi sao 

chuẩn quy định. Ngôi sao may 2 mặt trên 1 

lớp vải. 

5 

8 Chăn mền nỉ mỏng Cái 
Chăn mền nỉ mỏng kích thước 1,6x2,1m. 

Khối lượng 900g. 
9 

9 Chăn lông cừu  Cái 
Chăn lông kích thước 1,8x2m, chăn không 

rụng lông, không bị  xơ. Khối lượng 3kg. 
10 

10 
Chiếu nhựa bệnh nhân 

 
Chiếc 

Chiếu nhựa kích thước 1x2m hoặc 0.9x2m, 

sản xuất từ nhựa PP, mềm, bóng, dai và an 

toàn. Chiếu có hoa văn trên nền, có viền 

bằng vải. 

124 

11 Chổi dừa Cái 
Cán chổi chắc chắn dài 130cm, chổi được 

làm từ sợi dừa nước, chắc bền. 
74 

12 Chổi đót Cái 

Cán chổi chắc chắn dài 130cm. Chổi được 

làm từ những bông chít bánh tẻ. Chổi được 

bện bằng dây chắc chắn. 

53 

13 Chổi nhựa Cái 

Chổi nhựa lông tương đối cứng dùng quét 

nước, quét sân...  

-Chổi có thể tháo ráp gọn gàng (thân riêng, 

đầu chổi riêng) 

- Chiều dài chổi sau khi lắp ráp : 100cm 

-Cán chổi bằng kim loại rất chắc chắn 

-Cán chổi thiết kế lỗ móc có thể treo lên 

khi không dùng đến. 

13 

14 Dép nhựa Đôi 

Dép nhựa màu trắng xanh. Chất liệu bề 

mặt: nhựa PVC. Mẫu/ Chi Tiết: Trơn. Kích 

thước: size nam 

41 



 

 

15 Đèn pin khám bệnh Cái 

Đèn pin mini siêu sáng, đèn cầm tay  

- Bóng đèn Led: AC110-240V~/50~60Hz. 

 - Chất liệu: Nhựa  

- Có thể chiếu sáng lên tới 8 giờ/ 1 lần sạc  

- Được sản xuất với loại nhựa tổng hợp 

siêu bền chống nước, chống thấm  

- Tích hợp 2 chế độ sáng nhẹ và sáng rực  

- Kích thước sản phẩm: 12 x 5 x 5 (cm)  

- Đèn pin mini siêu sáng sử dụng pin với 

dung lượng cao, tuổi thọ dài.  

- Nguồn sáng sử dụng đèn LED màu trắng 

môi trường, siêu sáng, sự tiêu thụ ít điện 

năng, không gây chói mắt.  

41 

16 Găng tay cao su Đôi 

Găng tay cao su, Kích thước dài: 38cm +-

1cm, Size L, được sản xuất từ các nguyên 

liệu và hóa chất không độc hại, 100% cao 

su thiên nhiên. Lòng bàn tay của găng tay 

cao su có vân nổi có độ bám dính cao, 

chống trơn 

334 

17 Giấy vệ sinh không lõi Lố 

Định lượng: 13 + 1 g/m2 

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp 

Quy cách bao gói: 12 cuộn/túi, 12 túi/bịch; 

không lõi 

986 

18 Khăn lau  Cái 

Khăn lau màu trắng kích thước 30x45cm, 

cotton có khả năng thấm hút nước cực tốt 

tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi sử 

dụng, an toàn cho da. Khối lượng: 25 -30 

gam/ cái 

1125 

19 Khăn lau  Cái 

Khăn lau màu xanh kích thước, 100% 

cotton có khả năng thấm hút nước cực tốt 

tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi sử 

dụng, an toàn cho da. Khối lượng: 60 gam/ 

cái 

250 

20 Móc áo quần Cái 

Chất liệu nhôm hoặc tương đương, bền, 

đẹp và không xỉn màu. Đầu treo chắc chắn, 

không bị cong vẹo. Kích thước 40cm. 

240 

21 Nước tẩy  Chai 

Nước tẩy 500ml. Tẩy sạch cấp tốc các vết 

bẩn, vết ố trên quần áo trắng. Ngoài ra, 

nước còn khử mùi, diệt khuẩn cực tốt. Có 

thể dùng cho quần áo, vật dụng bằng sứ, 

nhựa, phòng tắm, sàn nhà. 

197 



 

 

22 Nước lau nhà  Chai 

Nước lau sàn 1 lít, có  mùi thơm thảo mộc, 

làm sạch được hầu hết các loại bề mặt sàn, 

không cần lau lại bằng nước, không có hại 

cho sức khỏe. 

67 

23 
Nước lau sàn  

 
Túi 

Nước lau sàn trọng lượng 3,6kg, có  mùi 

thơm thảo mộc từ thiên nhiên, làm sạch 

được hầu hết các loại bề mặt sàn, kể cả sàn 

gỗ không cần lau lại bằng nước, không có 

hại cho sức khỏe.  

60 

24 Nước rửa bát  Chai 

Nước rửa bát chai trọng lượng ≥ 750g, 

chiết xuất từ chanh. Sản phẩm có khả năng 

rửa sạch dầu mỡ cả trên đồ nhựa và dịu nhẹ 

với da tay, an toàn cho người dùng. 

66 

25 Nước xịt kính Chai  

Nước xịt kính 580ml, trong suốt, không vệt 

sọc, chống bám bụi giúp kính trong suốt, 

hương thơm tươi mát 

107 

26 Pin trung Đôi 

Có hình lăng trụ tròn thường có ký hiệu 

chữ C trên thân pin, kích thước: 

50x26,2mm , Điện áp : 1,5V  

Loại pin: pin than. 

17 

27 Pin đại  Đôi 

 Có hình lăng trụ tròn thường có ký hiệu 

chữ D trên thân pin, kích thước: 60x34mm 

, Điện áp : 1,5V  

Loại pin: pin than  

242 

28 Pin điều hòa Đôi 

Có hình lăng trụ tròn thường có ký hiệu 

chữ AAA trên thân pin, kích thước: 

44,5x10,5mm , Điện áp : 1,5V  

Loại pin: pin than 

 

92 

29 Pin tiểu Đôi 

Có hình lăng trụ tròn thường có ký hiệu 

chữ AA trên thân pin, Điện áp : 1,5V . Loại 

pin: pin than 

 

131 

30 Rương tồn Cái 

Rương tồn làm từ chất liệu tôn mạ kẽm 

không hoen gỉ, chắc chắn và thẩm mỹ cao. 

Có nắp, có khuy để khóa, kích thước: 

60x40x30cm, độ dày 2 ly. Mặt đáy phẳng 

không có cạnh. 

22 

31 Sọt rác nhựa  Cái 
Sọt rác được làm từ nhựa PP có độ bền cao, 

Kích thước D40xR40xC44 (cm). 
19 

32 
Xà phòng giặt máy 

chuyên dụng  
Kg 

Bột giặt dùng cho máy giặt cửa trên. 

Khối lượng ≥ 4,5kg/túi.  

Có công nghệ giặt trắng, chống bạc màu, 

hương thơm của tinh dầu. 

240 



 

 

33 Xà phòng giặt tay  gói 

Xà phòng giặt không gây mẫn ngứa, không 

gây dị ứng cho người sử dụng, không gây 

các bệnh về da, giặt sạch cực nhanh, không 

lưu lại cặn bột giặt sau khi phơi, khối lượng 

đóng gói:  ≥770g/1 gói 

185 

34 Xà phòng rửa tay  Chai   

Nước rửa tay công thức Activ+ Hỗ trợ đề 

kháng tự nhiên của da, sạch khuẩn, ngăn 

ngừa vi khuẩn lây lan trên da. trọng lượng 

180g. 

1050 

35 Nước tấy bồn cầu  Chai 

Nước tẩy bồn cầu dung tích ≥ 880ml chứa 

Sodium Hypochlorite có khả năng tấn công 

hóa học vào protein của tế bào vi khuẩn, 

phá hủy tế bào và diệt khuẩn hiệu quả, có 

khả năng diệt cả virus (siêu vi). Sản phẩm 

có khả năng tẩy sạch các vết bẩn hữu cơ 

trong bồn cầu mà không làm mất độ bóng 

của gạch men. 

45 

36 

Nước Tẩy Bồn Cầu Nhà 

Vệ Sinh Khử Mùi Diệt 

Khuẩn  

Can 

Dung tích: 5 lít, kết hợp thành phần chất sát 

trùng bậc 4 và chất tẩy không ion. 

Diệt khuẩn và khử trùng hiệu quả, làm sạch 

bồn cầu và các bề mặt khác trong nhà vệ 

sinh, ngăn ngừa mùi hôi; 

Khử mùi khó chịu và hơi độc hiệu quả, 

nhanh chóng. 

Hoá chất khử trùng và tạo mùi thơm. 

Sản phẩm không chứa các chất hóa học độc 

hại, an toàn cho người sử dụng và thân 

thiện với môi trường. 

12 

37 Xô nhựa Cái 

Xô nhựa đựng nước được làm từ nhựa PP 

có độ bền cao, dung tích 20 lít. Kích thước: 

M32xĐ22xC29 (cm). 

29 

38 Bao tay nilong Kg 

Chất liệu nilon thân thiện với da tay  

- Bao tay dùng 1 lần 

- Sản phẩm với chất liệu dai, sau khi sử 

dụng có thể vứt bỏ 

10 

39 Túi đựng  Kg 
Túi nilon có quai xách, màu trắng trong 

loại 1, dày, dai. Kích thước:10x15cm 
5 

40 Túi zip  Kg 
Kích thước 10*20cm, miệng túi bấm dính 

kín, màu trắng trong, loại 1, dày, dai. 
10 

41 Bao Đựng thuốc có quai Kg 
Túi nilon có quai xách, màu trắng trong 

loại 1, dày, dai. Kích thước:20x30cm 
112 

42 Bao gương  Kg 

Kích thước: 30x20 cm, túi bóng kính, 

không băng keo dán, không nắp gập, màu 

trắng trong, loại 1, dày 
40 

43 Bao gương  Kg 
Kích thước: 40x30 cm túi bóng kính, 

không băng keo dán, không nắp gập, màu 40 



 

 

trắng trong, loại 1, dày 

44 Bao gương  Kg 

Kích thước: 20x10cm,túi bóng kính, không 

băng keo dán, không nắp gập, màu trắng 

trong, loại 1, dày 

25 

45 Túi đựng rác màu xanh  Kg 
Túi nilon có quai xách , màu xanh  loại 1, 

dày, dai.. KT: 60-90cm.  
50 

46 Túi đựng rác màu xanh  Kg 
Túi nilon có quai xách , màu xanh  loại 1, 

dày, dai.. KT:40x70cm. 
120 

47 Túi đựng rác màu xanh  Kg 
Túi nilon có quai xách , màu xanh  loại 1, 

dày, dai.. KT:35-55cm. 
100 

48 Túi đựng rác màu vàng  Kg 
Túi nilon có quai xách , màu vàng ,loại 1, 

dày, dai. KT: 40x70cm. 
106 

49 Túi đựng rác màu vàng  Kg 
Túi nilon có quai xách , màu vàng ,loại 1, 

dày, dai. KT: 35x55cm. 
113 

50 Túi đưng rác màu đen  Kg 
Túi nilon có quai xách , màu đen ,loại 1, 

dày, dai. KT: 40x70cm. 
5 

51 Thảm dậm chân vải nỉ Cái 
- Kích thước: 40x60cm  

- Chất liệu: Vải nỉ loại dày 
82 

52 Ca múc nước Cái 
Ca múc nước được làm từ nhựa PP có độ 

bền cao, dung tích 2 lít 
42 

53 Gối ( vỏ + ruột )  Cái 

Gối ( vỏ + ruột ) 40cm*60cm. Vỏ gối chất 

liệu 100% cotton, thiết kế dạng luồn không cần 

dây kéo. Ruột gối : bề mặt bằng chất vải 

cotton, bên trong là lớp bông gòn nhân tạo. 

 

20 

54 Bộ ly thủy tinh đế tròn  Bộ 

Chất liệu thủy tinh cao cấp.  

Dung tích 230ml.  

Màu: Trong suốt; chịu được nhiệt độ cao;  

Quy cách: bộ 12 cái 

 

10 

55 
Bộ Đế Ly Thủy Tinh 

Kiểu 
Bộ 

Chất liệu: thủy tinh cao cấp 

Màu: trong suốt  

Dung tích: 50ml / 3,5 in  

Đường kính miệng: 86 mm 

Đường kính đáy: 73mm cao 19mm 

Quy cách: bộ 12 cái 

10 

56 
Bình thủy tinh đựng 

nước 
Cái 

Dung tích: 500ml 

Màu: Trong suốt 

Chất liệu: thủy tinh sodo cao cấp 

Chịu được nhiệt độ cao, hạn chế sự nứt vỡ 

do tác động của nhiệt, an toàn cho sức khỏe 

người dùng. 

Thiết kế hình trụ cách điệu hoặc hình bầu. 

10 



 

 

Có tay cầm chắc chắn  

57 Vợt muỗi  Cái 

Chất liệu: Thanh vợt (Nhựa ABS), Lưới 

bên ngoài (Sắt), Lưới bên trong (Nhôm) 

Kiểu pin: 4V 400mA 

Nguồn điện áp: 220V 

Kích thước: 215mm x 520mm 

Tay cầm chống trượt 

11 

58 Bao gai Cái Bao gai đựng hàng size 50kg 80 

59 Vải Cuộn 

Nguyên liệu: Vải không dệt PP (bán thấm). 

Màu sắc: màu trắng 

Dùng để phủ bàn khám, bàn phẫu thuật, 

bàn thủ thuật, bàn dụng cụ,... 

Sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, 

thẩm mỹ viện, spa,... 

Bề rộng khổ: 1.6 mét;  

Chiều dài cuộn: 200 mét. 

1 

60 Vải     Cuộn 

Nguyên liệu: Vải không dệt PP (bán thấm). 

Màu sắc: màu xanh lục 

Dùng để phủ bàn khám, bàn phẫu thuật, 

bàn thủ thuật, bàn dụng cụ,... 

Sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, 

thẩm mỹ viện, spa,... 

Bề rộng khổ: 1.6 mét;  

Chiều dài cuộn: 25 mét 

1 

61 Dây nilon Cuộn 

Chất liệu : nhựa dẻo 

Kích thước: dài 1000m 

Khối lượng: 700g/cuộn hay 1kg 

Màu sắc: Đỏ, Xanh 

4 

62 
Thùng đựng rác có nắp 

đậy  
Cái 

Màu sắc: xanh lá 

Kích thước: 560*465*946mm 

Trọng lượng: 7.9kg (cả bánh + nắp) 

Chất liệu nhựa HDPE 

Miệng thùng: 40*40cm  

Có 02 bánh xe cao su đặc Ø 200 

Có hai nắm tay đẩy và kéo thùng 

Trục thép đặc mạ kẻm  

Dày 3.3mm  

Chịu tải 48kg  

Nắp lật ngăn mùi chắn nước 

11 

63 
Thùng  đựng rác có nắp 

đậy  
Cái 

Dung tích : 30 lít 

Kích thước :340 x 340 x 450 mm 

Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh 

Màu sắc: đen 

Có nắp đậy và dậm chân để mở nắp 

Chuyên dùng trong Y tế 

Ngoài thùng có in chữ: Không dùng quá 

1 



 

 

vạch này ; Chất thải gây độc tế bào. 

64 
Thùng  đựng rác có nắp 

đậy  
Cái 

Dung tích : 15 lít 

Kích thước : 285 x 255 x 350 mm 

Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh 

Màu sắc: xanh 

Có nắp đậy và dậm chân để mở nắp 

Chuyên dùng trong Y tế 

Ngoài thùng có in chữ: Không dùng quá 

vạch này ; Chất thải thông thường. 

2 

65 
Thùng  đựng rác có nắp 

đậy 15L  
Cái 

Dung tích : 15 lít 

Kích thước : 285 x 255 x 350 mm 

Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh 

Màu sắc: vàng 

Chuyên dùng trong Y tế 

Có nắp đậy và dậm chân để mở nắp 

Ngoài thùng có in chữ: Không dùng quá 

vạch này ; Chất thải lây nhiễm 

2 

66 
Cây lau nhà công 

nghiệp  
Cái 

Chất liệu/Kích thước: 

+ Cán cây lau khô sàn nhà: Inox, dài 1,5m 

+ Khung bàn lau: Inox, kích thước 

60x17cm 

+ Giẻ: 100% sợi vải cotton cao cấp 

 

5 

67 
Cước nhôm ( chùi 

xoong) 
Cái 

Làm từ những sợi thép nhỏ, mềm; 

Đánh bật được các vết bẩn trên các đồ dùng 

bằng kim loại 

15 

68 Bốt nhựa  Đôi 

Chất liệu thân ủng : Nhựa PVC – Cao su. 

Chất liệu đế: Cao su tổng hợp.  

Màu sắc : Đen 

Size: L 

5 

69 Cây quét nhện  Cái 

Thân cây chổi là ống inox 201, khóa nhựa 

ABS 

Chổi có thể kéo dài ra 2.8m hoặc co rút lại 

còn 1.1m. 

Đầu chổi có đường kính 22cm,làm từ các 

sợi cước nhựa PP nhiều màu Đầu chổi.  

Chiều dài cây: 3 mét 

 

6 

70 Khăn chùi kính vuông Cái 

Kích thước: 28cm 

Chất liệu: microfiber (vi sợi) 

Thấm hút cực tốt. Không để lại bụi bông 

trên bề mặt khăn. Chịu nhiệt tốt, dễ làm 

sạch. Không phai màu, bai dão, xơ bề mặt 

khăn. 

60 



 

 

71 Khăn ướt  Bịch 

Quy cách đóng gói: 100 tờ/gói 

Đặc tính: Không mùi 

Không chứa: Cồn 

Sử dụng loại vải không dệt cao cấp, mềm 

mại, không sơ 

60 

72 Lưới rửa chén Tấm 

Chất liệu: Lưới nylon đan với nhau  

Màu sắc: đỏ - xanh  

Kích thước: 18 x 12cm  

 

10 

73 Cây gạt nước sàn nhà  Cái 

Kích thước miếng gạt: 44cm x 10cm. 

 Chiều dài cán1m4 

Cán inox chắc chắn, có bọc đầu chống trợt  

Miếng gạt nước bằng cao su kích thước 

45cm x 12cm, được kẹp chắc chắn bởi 

khung inox. 
 

2 

74 Cây gạt kính 2m Cây 

Đầu gạt: 1 thanh nhôm kẹp 1 lưỡi cao su 

đen  

Cán Tăng đơ 22/19: Kéo dài 2m, thu ngắn 

1m. 

 

2 

75 Trà  Gói 
Thành phần: 100% làm từ trà xanh  

Quy cách: 200g/ gói 
20 

76 
Móc treo áo quần inox 

gắn tường 
Cái 

Chất liệu: Inox  

Sản phẩm có 7 móc 
15 

II VĂN PHÒNG PHẨM 

1 
A ráp số 10 Double A  

 
Cái 

Bấm tối đa 16 tờ định lượng 70gsm cùng 

lúc. Lò xo có độ đàn hồi tốt, lực bấm nhẹ, 

nhanh. Sản xuất bằng chất liệu hợp kim cao 

cấp sáng bóng, độ bền và khả năng chịu lực 

cao. Có tem phản quang chống giả. Có tem 

xuất xứ của sản phẩm Kích thước: 

95x25x45mm, sử dụng ghim NO.10 

28 

2 Băng keo dán 2 mặt Cuộn 
Băng dán hai mặt loại nhỏ 1F, dài 18 Yard, 

độ dính tốt, dễ xé. 17 

3 

Băng keo dán gáy 

niloong xanh 

 

Cuộn   

Băng dính kích thước bề rộng 5F, dài 18 

Yard, có thể xé theo chiều ngang mà k cần 

nhiều lực. 

Chất liệu: niloong 

53 

4 Băng keo dán trong Cuộn 

Kích thước bề rộng 5F, dài 18200 cm (200 

Yard), màu trắng trong suốt, lõi nhựa 

dày>=4mm. 

32 



 

 

5 Bì Clear dày khổ F Cái 

Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP, trong. 

Đóng gói 10 cái/xấp. Kích thước 

≥37x26cm. Độ dày 0,18mm. Sức chứa: 125 

tờ A4 (80gsm) 

705 

6 Bì thư Cái 
Phong bì dày đẹp, có keo dán sẵn. Đóng 

tập. 100 cái/ tập. 
500 

7 Bìa ngoại khổ A4 Ram 

Bìa giấy màu trơn. Định lượng :180gms, 

đóng gói 100 tờ/Ram,  Kích thước: 

210x297mm.  

36 

8 Bút bi đỏ Cây 

Mực màu đỏ. Bút bi dạng bấm cò. Độ dài 

viết liên tục >= 1.600m. Đầu bi: 0.5mm. 

Khối lượng mực: 0.12 - 0.15g. Toàn bộ 

thân bút làm từ nhựa trong. Khối lượng: 

9gram. 

130 

9 Bút bi xanh Cây 

Mực màu xanh. Bút bi dạng bấm cò. Độ 

dài viết liên tục >= 1.600m. Đầu bi: 

0.5mm. Khối lượng mực: 0.12 - 0.15g. 

Toàn bộ thân bút làm từ nhựa trong. Khối 

lượng: 9gram. 

5268 

10 Bút ký pentel Cây 

Bút ký nét 0.7mm. Bút dạng mực gel (mực 

nước), viết mực ra đều, bền màu, không bị 

nhòe khi viết ra giấy, thân bút được thiết kế 

chắc chắn, vừa tay khi cầm, bút có nắp đậy, 

thanh cài trên nắp bút tiện lợi khi sử dụng. 

Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten. 

64 

11 Bút lông dầu  Cây 

Khô nhanh, mùi dễ chịu và không chất độc 

hại, Bề rộng nét viết: 2 đầu bút kích thước 

là 0.8 mm và 6mm, trơn êm khi viết. Viết 

được trên nhiều chất liệu khác nhau, Mực 

có khả năng chống nước, lâu phai, không 

xóa được, độ bền màu cao.  

18 

12 Bút viết bảng xanh Cây 
Bút dạ viết bảng, mực xanh, có thể xóa 

được, nét bút 2,5mm, trọng lượng 18g 
124 

13 Bút viết kính Cây 

Khô nhanh, mùi dễ chịu và không chất độc 

hại. Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm. Viết 

được trên nhiều chất liệu khác nhau, đặc 

biệt viết được trên lam kính. Mực có khả 

năng chống nước, lâu phai, không xóa 

được, độ bền màu cao. Khối lượng: 10 

gram. 

262 



 

 

14 Bút xóa Cây 

Bút Xóa được thiết kế dạng dẹp, đầu bút 

bằng kim loại. Bút có lò xo đàn hồi tốt giúp 

mực ra đều. Mực bút nhanh khô, không độc 

hại, an toàn cho người sử dụng. Đầu kim 

được bảo vệ bởi nắp đậy chắc chắn. Mực 

xóa màu trắng đục, độ che phủ tốt, xóa 

nhanh khô. Dung tích mực: 12 ml. Khối 

lượng: 34 gram 

30 

15 Bút ghi chú  Cái 

Bút dạ quang,  bề rộng nét viết 4mm và 

5mm. Đóng gói 10 cây/1 hộp. Trọng lượng 

25gram đến 30gram 

Màu dạ quang mạnh, không làm lem nét 

chữ của mực khi viết chồng lên và không 

để lại vết khi qua photocopy 

Đầu bút và ruột bút bằng polyester , dạng 

vát xéo . Vỏ bọc bằng nhựa PP. 

11 

16 Giấy A4 Nội Ram  

Giấy A4 kích thước: 210x297 (mm). 

Nguyên liệu chính: bột giấy nguyên sinh, 

không sử dụng hóa chất Clo trong quá trình 

sản xuất.  

Định lượng: >=70gsm. 

Độ trắng >=90% ISO. 

Quy cách: 500 tờ/ram và đóng gói nguyên 

kiện 5 ram/thùng. 

1690 

17 Giấy A5 Nội Ram  

Kích thước: A5 (210mm x 148,5mm). 

Nguyên liệu chính: bột giấy nguyên sinh, 

không sử dụng hóa chất Clo trong quá trình 

sản xuất. Định lượng: 70g/m2 (±5%). Độ 

trắng >=90% ISO. Quy cách: 500 tờ/ram. 

319 

18 Giấy ghi chú Tệp 

Giấy note vàng kích thước 3x3inch. Lớp 

keo dính tốt đảm bảo đủ dính để có thể dán 

giấy ghi việc lên các đồ vật trong văn 

phòng. Chất lượng: Đẹp, mịn, láng. Quy 

cách: 100 tờ/xấp 

114 

19 Giấy màu ngoại A5 Ram 

Giấy ngoại A5 kích thước 148,5x 210mm, 

có màu, Định lượng 80gsm. Quy cách: 500 

tờ/ram. 

15 

20 Giấy A3 Ram 

Giấy A3 - Kích thước: 41x29.7cm , định 

lượng: 70gsm  

- Độ trắng: >=90% ISO  

- Đóng gói:500 tờ/ram, 5 ram/ thùng. 

20 



 

 

21 Gim Arap nhỏ Hộp 

Gim Arap số 10. Lố 20 hộp, Sử dụng 

nguyên liệu dây thép mạ điện giúp ngăn 

ngừa gỉ sét hiệu quả, thanh gim dài chứa 

nhiều gim thuận lợi cho quá trình dập liên 

tục.  

318 

22 Gim Arap vừa Hộp 

Gim Arap 24/6. Lố 20 hộp, Sử dụng 

nguyên liệu dây thép mạ điện giúp ngăn 

ngừa gỉ sét hiệu quả, thanh gim dài chứa 

nhiều gim thuận lợi cho quá trình dập liên 

tục.  

20 

23 Gim dắt giấy Hộp 

Gim kẹp đầu tròn, hình tam giác, làm bằng 

inox cao cấp, cứng và không bị rỉ sét, kẹp 

được giấy giữ chặt, không biến dạng. Quy 

cách đóng gói: 10 hộp nhỏ/1 hộp lớn. 

190 

24 

Hộp đựng tài liệu xanh 

15F 

 

Cái 

Chất liệu bằng bìa giấy cứng, bọc lớp 

simily màu xanh dương bên ngoài và bên 

trong hộp. 

Độ dày gáy khoảng lên đến 15 cm, bìa khổ 

A4, có miếng dán đóng mở chắc chắn giúp 

lưu trữ hồ sơ với số lượng lớn nhất trong số 

các loại File hồ sơ, lưu trữ lớn hơn so với 

các loại bìa còng. 

Bìa hộp được thiết kế có hình dáng bịt kín 

giống chiếc hộp hình chữ nhật, có nắp đậy. 

50 

25 

Hộp đựng tài liệu xanh 

20F 

 

Cái 

Chất liệu bằng bìa giấy cứng, bọc lớp 

simily màu xanh dương bên ngoài và bên 

trong hộp. 

Độ dày gáy khoảng lên đến 20 cm, bìa khổ 

A4, có miếng dán đóng mở chắc chắn giúp 

lưu trữ hồ sơ với số lượng lớn nhất trong số 

các loại File hồ sơ, lưu trữ lớn hơn so với 

các loại bìa còng. 

Bìa hộp được thiết kế có hình dáng bịt kín 

giống chiếc hộp hình chữ nhật, có nắp đậy.  

 

4 

26 Kéo cắt giấy Cái 

Kéo cắt giấy cán nhựa, chiều dài 210mm, 

8/4 inch. Tay cầm đối xứng, lưỡi kéo được 

làm bằng thép không gỉ được đánh bóng. 

28 

27 Keo dán giấy Lọ 

Keo dán giấy dạng keo lỏng. Đầu bôi keo 

dạng lưỡi gà, dễ dàng sử dụng và không bị 

khô đầu dán. Keo không độc hại, đạt chuẩn 

Châu Âu EN71/3, EN71/9, và Mỹ ASTM 

D-4236. Mùi dễ chịu, không gắt. Khối 

lượng: 42 gram. Dung tích 30ml .Quy cách: 

12lọ/khay.  

1406 



 

 

28 Kẹp Double 25mm Hộp 

Kẹp bướm kích thước 25mm được làm 

bằng kim loại chất lượng cao phủ Niken, có 

độ cứng, bền chắc. Lò xo kẹp linh hoạt. 

Quy cách: 12 cái/hộp 

26 

29 Kẹp Double 32mm Hộp 

Kẹp bướm kích thước 32mm được làm 

bằng kim loại chất lượng cao phủ Niken, có 

độ cứng, bền chắc. Lò xo kẹp linh hoạt. 

Quy cách: 12 cái/hộp 

30 

30 Kẹp Double 41mm Hộp 

Kẹp bướm kích thước 41mm được làm 

bằng kim loại chất lượng cao phủ Niken, có 

độ cứng, bền chắc. Lò xo kẹp linh hoạt. 

Quy cách: 12 cái/hộp 

21 

31 
Mực dấu  màu xanh  

 
Lọ 

Mực đóng văn bản màu xanh , màu mực 

tươi sáng, không có mùi độc hại, bền màu, 

mau khô. Thể tích 28 ml. Trọng lượng (gr): 

45. Kích Thước Bao Bì: 9 x 3.4 x 3 cm. 

10 

32 
Mực dấu  màu đỏ  

 
Lọ 

Mực đóng văn bản màu đỏ , màu mực tươi 

sáng, không có mùi độc hại, bền màu, mau 

khô. Thể tích 28 ml. Trọng lượng (gr): 45. 

Kích Thước Bao Bì: 9 x 3.4 x 3 cm. 

8 

33 Sổ A4 Quyển 

Sổ bìa cứng mặt bóng các màu, giấy định 

lượng 70g/m2, độ trắng 90-95 ISO, 200 

trang,  

Kích thước: 21cmx29,7cm. 

25 

34 Sổ công tác bìa da Quyển 

Sổ bìa da cao cấp, có đệm mút và may 

viền, 200 trang. Chữ in mạ vàng. Giấy định 

lượng 70g/m2, độ trắng 95 ISO. Kích 

Thước : 16.5 cm x 24.5 cm. Trong sổ có 

dải dây để đánh dấu trang. 

29 

35 Sổ công văn đi đến Quyển 

Sổ công văn đi, đến ( theo quy định), bìa 

cứng có hoa văn, giấy định lượng 70g/m2, 

độ trắng 90-95 ISO, 200 trang, Kích thước: 

21cmx30cm. 

2 

36 Bìa trình ký đôi  Cái 

Bìa trình ký được làm bằng simili, bên trên 

có cái kẹp để kẹp giấy A4 vào, có nắp đậy 

lại tránh bụi bám vào, được sử dụng nhiều 

trong văn phòng 

Kích Thước : 310 * 210 (±2mm) 

Kẹp  file : Inox gáy ngang 

6 

37 
Máy đục 2 lổ giấy A4 

16 tờ  
Cái 

Chất liệu: Kim loại 

Có chức năng đục 2 lỗ, dễ dàng canh chỉnh 

mép giấy, có đế cao su chống trượt. Dụng 

6 



 

 

cụ cho khả năng bấm tối đa 16 tờ trên 1 

lần, đường kính lỗ bấm 6mm và khoảng 

cách giữa 2 lỗ là 80mm 

38 
Khay đựng tài liệu nhựa 

3 ngăn  
Cái 

Kích thước: 255x310x240mm 

Được làm từ chất liệu nhựa chắc chắn, bền 

đẹp, an toàn cho người sử dụng 

Sản phẩm gồm 3 ngăn, có các nan thoáng, 

tránh không bị ẩm mốc 

6 

39 Máy tính cầm tay Cái 

Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 

181,5×108×23,4mm 

Trọng lượng : 160g 

Chất liệu: Kim loại 

Số hiển thị: 12 chữ số 

Năng lượng sử dụng: Mặt trời, Pin 
 

2 
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